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A. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (5 điểm) 

Hãy đọc đoạn văn sau: 

Hãy can đảm lên 

Hôm ấy, để thay đổi không khí, tôi lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng thức 

hoa quả của rừng. Đường núi lắm dốc hiểm trở nhưng cuối cùng tôi cũng lên được 

nơi mình thích. Nửa tháng nay, toàn phải ở nhà học, bây giờ tôi chẳng khác nào 

"chim được sổ lồng" cứ chạy hết góc này đến góc khác để ngắm cảnh đồi núi và 

mải mê hái quả rừng ăn. 

Tôi say sưa với cảnh đồi núi mãi đến tận trưa mới chịu về. Đang trên đà 

xuống dốc thì phanh xe bỗng nhiên bị hỏng. Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi 

tên. Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. Hai bên đường là vực thẳm, con đường thì 

ngoằn ngoèo, có đoạn bị cây cối che khuất. Lúc này, tôi chỉ biết là mình đang gặp 

nguy hiểm và có thể phải chết. Tôi định nhắm mắt buông xuôi để chiếc xe lao vào 

đâu cũng được thì trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ: phải cầm chắc tay lái và 

nghĩ tới một điều may mắn đang chờ ở phía trước. Cố gắng cầm ghi đông thật chặt, 

tôi tập trung chú ý vào đoạn đường mình sẽ qua. Thế rồi chiếc xe vẫn lao xuống 

vùn vụt nhưng tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều vì rất bình tĩnh. Cuối cùng xe cũng 

vượt qua được đoạn dốc một cách an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm ! 

Bạn ạ, dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu có lòng can đảm vượt lên chính mình 

để chiến thắng nỗi sợ hãi thì bạn sẽ vượt qua được hết mọi nguy hiểm, khó khăn. 

Theo Hồ Huy Sơn 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1.(0,5 điểm) Để giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi trong học tập, bạn nhỏ trong 

bài văn đã làm gì ? 

A. Đi chơi công viên. 

B. Đi cắm trại. 

C. Lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng. 

Câu 2.(0,5 điểm) Điều gì xảy ra với bạn nhỏ trên đường về ? 

A. Bạn bị ngã. 

B. Phanh xe của bạn bị hỏng. 

C. Có một cây gỗ chặn ngang đường. 

Câu 3.(0,5 điểm) Những câu văn nào nói về tình thế nguy hiểm của bạn nhỏ ?  



A. Tôi say sưa với cảnh đồi núi mãi đến tận trưa mới chịu về.  

B. Cuối cùng xe cũng vượt qua được đoạn dốc một cách an toàn.  

C. Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. 

D. Hai bên đường là vực thẳm, con đường thì ngoằn ngoèo, có đoạn bị cây cối che 

khuất. 

Câu 4. (0,5 điểm) Trước sự nguy hiểm, bạn nhỏ đã làm gì ? 

A. Buông xuôi, không lái để xe tự lao đi. 

B. Nghĩ tới một điều may mắn đang chờ phía trước, bình tĩnh, can đảm cầm chắc 

ghi đông để điều khiển xe xuống dốc. 

C. Tìm cách nhảy ra khỏi xe. 

Câu 5. (0,5 điểm) Hãy viết tiếp vào chỗ trống để có câu văn nói lên bài học rút ra 

từ câu chuyện. 

Các bạn ạ, dù trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nào, nếu..............................  

................................................................................................................................. 

Câu 6. (0,5 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện trên. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Câu 7. (0,5 điểm) Quan hệ từ trong câu “Đường núi lắm dốc hiểm trở nhưng cuối 

cùng tôi cũng lên được nơi mình thích.” là: 

A. lắm  B. nhưng        C. lên   D. cuối cùng 

Câu 8. (0,5 điểm) Từ đồng nghĩa với “can đảm” là: 

A. đảm đang     B. dũng cảm  C. nhanh nhẹn        D. đảm đương 

Câu 9. (1 điểm) Tìm một thành ngữ nói về lòng dũng cảm. Đạt câu với thành ngữ 

đó. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

B. KIỂM TRA VIẾT (5 điểm) 

Em hãy viết bài văn tả lại con đường trên quê hương mà hàng ngày em có 

dịp quan sát. 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

BÀI KSCL CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT 5 

Năm học 2023 – 2024 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (5 điểm) 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 7 Câu 8 

Đáp án C B D B B B 

Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 

Câu 5. (0,5 điểm) Viết tiếp ý đúng vào chỗ trống để được câu văn nói lên bài 

học rút ra từ câu chuyện cho 0,5 điểm. 

VD: Các bạn ạ, dù trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nào, nếu chúng ta 

biết bình tĩnh, lạc quan, can đảm vượt qua mọi khó khăn thì chúng ta sẽ chiến 

thắng. 

Câu 6. (0,5 điểm) Nêu được ý nghĩa của câu chuyện trên cho 0,5 điểm 

VD: Câu chuyện trên cho chúng ta một bài học về lòng can đảm và tinh thần 

dũng cảm. Trong cuộc sống ai cũng có một lần gặp khó khăn, nguy hiểm nhưng 

nếu biết can đảm vượt lên chính mình thì chúng ta sẽ thành công và vượt qua được 

những nguy hiểm đó. 

Câu 9. (1 điểm) Tìm được một thành ngữ nói về lòng dũng cảm và đặt câu 

phù hợp với thành ngữ đó cho 1 điểm. 

- Thành ngữ: Vào sinh ra tử (0,5 điểm) 

- Đặt câu: Các chiến sĩ quân đội luôn vào sinh ra tử vì nhân dân. (0,5 điểm) 

II. KIỂM TRA VIẾT (5 điểm) 

a) Mở bài: Giới thiệu về con đường mà em muốn miêu tả (0,5 điểm) 

b) Thân bài: 

HS miêu tả được cảnh con đường ở làng quê (4 điểm) 

- Miêu tả bao quát về con đường. 

- Miêu tả khung cảnh xung quanh con đường: thời tiết, cây cối, nhà cửa, .... 

- Miêu tả khung cảnh trên con đường.  



+ Đoạn đường em đi có đặc điểm như thế nào? (có nhiều nhà dân, có nhiều 

công ty cửa hàng, có công viên, có hồ nước…) 

+ Em đi trên vỉa hè hay đi xe ở dưới lòng đường ? Em cảm nhận ra sao về 

đoạn đường mình đi ? (bằng phẳng, gồ ghề, lồi lõm, đông tắc…) 

Cây cối, hoa cỏ trên con đường như thế nào ? 

- Miêu tả hoạt động của con người. 

- Cảm nhận của em về con đường.  

c) Kết bài: Tình cảm của em dành cho con đường vừa miêu tả (0,5 điểm) 

* Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức 

điểm: 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5. 
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